
 PHỤ LỤC SỐ 02
BIỂU 01

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO                                                                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

DỰ ÁN 1: Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 46/HD-BCA-C04 ngày 05/12/2025 của Bộ Công an)

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo Trách nhiệm báo cáo

TT
Chỉ số

Đơn 
vị tính

Số liệu 
kỳ 

trước 2026 2027 2028 2029 2030

Số liệu 
lũy kế 

đến thời 
điểm 

báo cáo

Tỷ lệ % 
hoàn 
thành 
mục 

tiêu đề 
ra

Xã Tỉnh Trung 
ương

Số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia, tại khu 
vực biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không, 
chuyển phát nhanh được phát hiện, bắt giữ, trong đó:

Vụ x x x

- Số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quôc gia tại khu 
vực biên giới đường bộ
- Số đối tượng bị bắt giữ
- Số lượng ma tuý phát hiện, thu giữ (heroin, MTTH, thuốc 
phiện, cần sa…)

Vụ/Đối 
tượng/

Kg/viên 
MTTH

x x x

- Số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quôc gia qua 
đường hàng không
- Số đối tượng bị bắt giữ
- Số lượng ma tuý phát hiện, thu giữ

Vụ/Đối 
tượng/

Kg/viên 
MTTH

x x x

1

- Số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia qua 
đường chuyển phát nhanh
- Số đối tượng bị bắt giữ
- Số lượng ma tuý phát hiện, thu giữ

Vụ/Đối 
tượng/

Kg/viên 
MTTH

x x x

2 Số vụ phạm tội về ma túy lợi dụng không gian mạng được phát 
hiện, bắt giữ

Vụ/Đối 
tượng/

x x x



Ghi chú:

- Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan 
chính quyền địa phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (trung ương, tỉnh, xã) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo 
ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ 
đầu tư ở cùng cấp.

…………., ngày …… tháng …… năm ………

Thủ trưởng cơ quan

(ký tên và đóng dấu)

- Số đối tượng bị bắt giữ
- Số lượng ma tuý phát hiện, thu giữ

Kg/viên 
MTTH

3 Tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma túy tại khu vực cửa 
khẩu, biên giới

% x x x

4 Số điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy 
được phát hiện, triệt phá

Điểm x x x

5 Số đối tượng truy nã về ma túy bị bắt giữ Đối 
tượng

x x x

6 Số chuyên án, vụ việc chung với lực lượng chức năng các 
nước
- Số đối tượng bị bắt giữ
- Số lượng ma tuý phát hiện, thu giữ

Chuyên 
án/Vụ 

việc/đối 
tượng/kg

,viên 
MTTH

x x

7 Số cán bộ, chiến sỹ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội 
phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân, Hải quan được bổi 
dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về PCMT

Người x x

Tổng số vốn thực hiện dự án Tỷ đồng x x x
- Nguồn vốn Trung ương:
+ Vốn đầu tư phát triển
+ Vốn sự nghiệp

Tỷ đồng x x x
8

- Nguồn vốn địa phương:
+ Vốn đầu tư phát triển
+ Vốn sự nghiệp

Tỷ đồng x x x



BIỂU 02

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
DỰ ÁN 2: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống ma tuý 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030
(ban hành kèm theo Hướng dẫn số ……………………… ngày …… tháng …… năm ……… của Bộ Công an)

Kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo
Trách nhiệm báo 

cáo

TT
Chỉ số Đơn 

vị 
tính

Số liệu 
kỳ trước 2026 2027 2028 2029 2030

Số liệu lũy 
kế đến thời 
điểm báo 
cáo (đạt tỷ 
lệ so với 

mục tiêu đề 
ra)

Xã Tỉnh Trung 
ương

Mục tiêu chung

Thiết kế chi tiết từng phân hệ của Hệ thống phần 
mềm; lập trình, cài đặt và tiến hành thử nghiệm từng 
phần mềm.

C04, Bộ 
Công an

Số Cơ sở cai nghiện và Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy được lắp đặt trang thiết bị hạ tầng 
công nghệ thông tin

Công 
an cấp 
tỉnh

C04, Bộ 
Công an

I

Tỷ lệ cán bộ, nhân viên làm công tác cai nghiện ma 
túy, quản lý sau cai và quản lý nhà nước về cai nghiện 
ma túy các cấp được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ qua hình 
thức trực tuyến

Công 
an cấp 

tỉnh

C04, Bộ 
Công an

II Chỉ tiêu cụ thể

1 Phần mềm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, quản 
lý, điều hành công tác phòng, chống ma túy 

C04, Bộ 
Công 

an



- Số văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống 
ma tuý (Thông tư, Quyết định, Công văn, kế hoạch, 
phương án… về công tác phòng, chống ma tuý của Bộ 
Công an

Văn bản C04, 
V01 Bộ 
Công 

an
- Số văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống 
ma tuý (Thông tư, Quyết định, Công văn, kế hoạch, 
phương án, hướng dẫn nghiệp vụ… về công tác phòng, 
chống ma tuý của Công an cấp tỉnh

Văn bản Công 
an 
cấp 
tỉnh

- Số báo cáo sơ kết, tổng kết, chuyên đề định kỳ, đột 
xuất về công tác phòng, chống ma tuý

Văn bản Công 
an 
cấp 
tỉnh

C04, 
V01 Bộ 
Công 

an
- Số lượng cán bộ được tập huấn sử dụng phần mềm cơ 
sở dữ liệu 

Người Công 
an 
cấp 
tỉnh

C04, Bộ 
Công 

an

- Số cán bộ quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương 
trình các cấp, cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia 
thực hiện Chương trình được bồi dưỡng, tập huấn kiến 
thức quản lý, điều phối thực hiện Chương trình.

Người Công 
an 
cấp 
tỉnh

C04, Bộ 
Công 

an

Số cuộc kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương 
trình

Cuộc Công 
an 
cấp 
tỉnh

C04, Bộ 
Công 

an

Phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cơ sở cai 
nghiện thông minh

- Số cán bộ, chiến sỹ, người lao động làm việc tại cơ ở Người Công 
an cấp 

tỉnh

C04, Bộ 
Công an

- Số người đang cai nghiện tại cơ sở Người Công 
an cấp 

tỉnh

C04, Bộ 
Công an

2

- Số người đã hoàn thành cai nghiện tại cơ sở Người Công 
an cấp 

tỉnh

C04, Bộ 
Công an



- Số người cai nghiện có tiền án, tiền sự Người Công 
an cấp 

tỉnh

C04, Bộ 
Công an

- Số vụ việc người cai nghiện bỏ trốn, làm mất an ninh 
trật tự tại cơ sở

Vụ Công 
an cấp 

tỉnh

C04, Bộ 
Công an

- Số người tái nghiện ma tuý (trong 01 năm/sau 01 
năm/sau 02 năm/sau 03 năm/sau 04 năm/sau 05 năm)

Người Công 
an cấp 

tỉnh

C04, Bộ 
Công an

Phần mềm và Cơ sở dữ liệu kiểm soát các hoạt 
động hợp pháp liên quan đến ma tuý

- Số đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép xuất, nhập 
khẩu các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, chất hướng 
thần…

Đơn vị UBND 
cấp 
tỉnh

Bộ Công 
an; Bộ 
Công 

thương
- Số lượng tiền chất, thuốc gây nghiện, chất hướng 
thần đã được cấp phép xuất, nhập khẩu

Kg/lít UBND 
cấp 
tỉnh

C04, Bộ 
Công an

3

- Số vụ việc vi phạm liên quan đến việc xuất, nhập 
khẩu các loại tiền chất, thuốc gây ghiện, chất hướng 
thần…

Vụ UBND 
cấp 
tỉnh

Bộ Công 
an; Bộ 
Công 

thương
Tạo làm bài giảng điện tử nâng cao năng lực quản 
lý cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai trên ứng 
dụng Bình dân học vụ số của Bộ Công an:

- Số lượng bài giảng, tài liệu, học liệu cập nhật trên 
ứng dụng

Tài liệu C04, Bộ 
Công an

4

- Số người làm công tác cai nghiện ma tuý và quản lý 
sau cai được trang bị kiến thức, kỹ năng thông qua 
việc đào tạo, tập huấn trực tuyến.

Người Công 
an cấp 

tỉnh

C04, Bộ 
Công an

5 Tổng số vốn thực hiện dự án Tỷ đồng

- Nguồn vốn Trung ương:
+ Vốn đầu tư phát triển

Tỷ đồng Công 
an cấp 

C04, Bộ 
Công an



Ghi chú: 

Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các 
cơ quan chính quyền địa phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (trung ương, tỉnh, xã) tổng hợp số liệu theo địa 
bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo cáo của các 
cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

…………., ngày …… tháng …… năm ………

Thủ trưởng cơ quan

(ký tên và đóng dấu)

+ Vốn sự nghiệp tỉn

- Nguồn vốn địa phương:
+ Vốn đầu tư phát triển
+ Vốn sự nghiệp

Tỷ đồng Công 
an cấp 

tỉnh



BIỂU 03
                  TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

DỰ ÁN 3: Nâng cao năng lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý của Bộ Quốc phòng

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030
(ban hành kèm theo Hướng dẫn số ……………………… ngày …… tháng …… năm ……… của Bộ Công an)

Kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo Trách nhiệm báo cáo

TT Chỉ số Đơn 
vị tính

Phân tổ số 
liệu

Số liệu 
kỳ trước

2026 2027 2028 2029 2030

Số liệu 
lũy kế 

đến 
thời 
điểm 

báo cáo 
(đạt tỷ 
lệ so 
với 
mục 

tiêu đề 
ra)

Xã Tỉnh Trung 
ương

I Tiểu dự án 1: Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm về ma tuý của Bộ đội Biên phòng

1 Số vụ phát hiện, bắt giữ các vụ án về ma tuý ở khu vực 
biên giới

Vụ Bộ Quốc 
phòng

2 Số vụ phạm tội về ma tuý có tổ chức xuyên quốc gia 
được phát hiện, bắt giữ

Vụ Bộ Quốc 
phòng

3 Số điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma 
tuý được phát hiện, triệt phá

Điểm Bộ Quốc 
phòng

4 Số vụ án về ma tuý bắt giữ được đối tượng và tang vật Vụ Bộ Quốc 
phòng



5 Tỷ lệ % các vụ việc có thông tin liên quan đến ma tuý 
được xác minh làm rõ

% Bộ Quốc 
phòng

6 Số cán bộ, chiến sỹ lực lượng chuyên trách phòng, chống 
tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng được bồi dưỡng, tập 
huấn pháp luật, nghiệp vụ

Người Bộ Quốc 
phòng

7 Số vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật được 
mua sắm trang bị

Cái/chiếc Phân tích 
theo từng 
loại: số vũ 

khí, công cụ 
hỗ trợ, 

phương tiện 
kỹ thuật

Bộ Quốc 
phòng

8 Số vụ trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý tại địa 
bàn khu vực biên giới

M2/số 
lượng 
cây

Bộ Quốc 
phòng

9 Kinh phí đã triển khai thực hiện (tổng số kinh phí của 
tiểu dự án, số kinh phí đã thực hiện)

Tỷ đồng Phân tích 
theo từng 

loại

Bộ Quốc 
phòng

II Tiểu dự án 2: Nâng cao năng lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý của Cảnh sát biển Việt Nam

1 Số vụ án về ma tuý được phát hiện, bắt giữ Vụ Bộ Quốc 
phòng

2 Số công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật được mua sắm 
trang bị

Cái/chiếc Bộ Quốc 
phòng

3 Số cán bộ, chiến sỹ lực lượng chuyên trách của Cảnh sát 
biển được huấn luyện, khai thác, sử dụng các trang bị kỹ 
thuật được biên chế

người Bộ Quốc 
phòng

4 Hoàn thành 01 trung tâm giám sát thông tin thuê bao di 
động phục vụ công tác PCMT

Trung 
tâm

Số kinh phí 
đầu tư

Bộ Quốc 
phòng



Ghi chú:

- Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan 
chính quyền địa phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (trung ương, tỉnh, xã) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo 
ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ 
đầu tư ở cùng cấp.

- Với các chỉ số yêu cầu phân tổ số liệu cơ quan báo cáo bổ sung dòng số liệu tương ứng theo từng phân tổ.

…………., ngày …… tháng …… năm ………

Thủ trưởng cơ quan

(ký tên và đóng dấu)

5 Hoàn thành 01 trung tâm phân tích, xử lý thông tin tội 
phạm ma tuý

Trung 
tâm

Số kinh phí 
đầu tư

Bộ Quốc 
phòng

6 Kinh phí đã triển khai thực hiện (tổng số kinh phí của 
tiểu dự án, số kinh phí đã thực hiện)

Tỷ đồng Phân tích 
theo từng 

loại

Bộ Quốc 
phòng



BIỂU 04
             TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

DỰ ÁN 4: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý ở cơ sở

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030
(ban hành kèm theo Thông tư số ……………………… ngày …… tháng …… năm ……… của Bộ Công an)

Kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo
Trách nhiệm báo cáo

STT Chỉ số Đơn 
vị tính

Số liệu 
kỳ trước

2026 2027 2028 2029 2030

Số liệu lũy 
kế đến thời 
điểm báo 
cáo (đạt tỷ 
lệ so với 

mục tiêu đề 
ra)

Xã Tỉnh Trung 
ương

1 Tổng số người nghiện ma tuý, Người x x x
2 người sử dụng trái phép chất ma tuý Người x x x
3 Tổng số người hiện đang bị quản lý sau cai Người x x x

Tổng số xã, phường, đặc khu trọng điểm phức tạp về ma tuý, 
trong đó: x x x

Số xã, phường, đặc khu trọng điểm phức tạp loại I Đơn vị x x x

Số xã, phường, đặc khu trọng điểm phức tạp loại II Đơn vị x x x

4

Số xã, phường, đặc khu trọng điểm phức tạp loại III
Đơn vị

x x x
5

Số xã, phường, đặc khu không ma tuý
Đơn vị

x x x

6 Số đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý bị phát hiện, bắt 
giữ

Đối 
tượng x x x



Ghi chú:

Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan 
chính quyền địa phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (trung ương, tỉnh, xã) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo 
ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ 
đầu tư ở cùng cấp.

…………., ngày …… tháng …… năm ………

Thủ trưởng cơ quan

(ký tên và đóng dấu)

7 Số đối tượng truy nã do phạm tội về ma tuý bị phát hiện, bắt 
giữ trên địa bàn

Đối 
tượng x x x

8
Diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý bị phát hiện, triệt phá
+ Diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý:
+ Số lượng cây có chứa chất ma tuý:

m2/số 
lượng 
cây

x x x

9 Số cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện Đơn vị x x x
10 Số điểm tiếp nhận, tư vấn, đăng ký cai nghiện ma tuý Đơn vị x x x

11 Số người làm công tác lập hồ sơ cai nghiện ma tuý; tiếp nhận, 
tư vấn, đăng ký cai nghiện ma tuý được đào tạo, tập huấn

Người
x x x

Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý, người 
bị quản lý sau cai và người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia 
đình, cộng đồng được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp y tế, tâm lý, 
trong đó:

Người

x x x

- Số người nghiện ma tuý được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp y tế, 
tâm lý

Người x x x
- Số người sử dụng trái phép chất ma tuý được tư vấn, hỗ trợ và 
can thiệp y tế, tâm lý

Người x x x
- Số người bị quản lý sau cai được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp y 
tế, tâm lý

Người x x x

12

- Số người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 
được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp y tế, tâm lý

Người x x x
Tổng số vốn thực hiện dự án Tỷ đồng x x x

- Nguồn vốn Trung ương:
+ Vốn đầu tư phát triển
+ Vốn sự nghiệp

Tỷ đồng x x x
13

- Nguồn vốn địa phương:
+ Vốn đầu tư phát triển
+ Vốn sự nghiệp

Tỷ đồng x x x



BIỂU 05
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

DỰ ÁN 5: Nâng cao hiệu quả cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030
(ban hành kèm theo Hướng dẫn số ……………………… ngày …… tháng …… năm ……… của Bộ Công an)

Kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo
Trách nhiệm báo cáo

STT Chỉ số Đơn 
vị tính

Số liệu 
kỳ trước

2026 2027 2028 2029 2030

Số liệu lũy 
kế đến 

thời điểm 
báo cáo 
(đạt tỷ lệ 

so với mục 
tiêu đề ra)

Xã Tỉnh Trung 
ương

1 Số cơ sở cai nghiện ma tuý công lập bảo đảm các điều kiện 
về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định và đủ điều kiện 
xác định tình trạng nghiện

Đơn vị
x x

Số người nghiện ma tuý được cai nghiện: Người
x x

(1) Số người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở Người
x x

(2) Số người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở Người
x x

2

(3) Số người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Người x x x

3
Số người nghiện được cung cấp, tiếp cận chính sách, pháp 
luật, thông tin hệ thống dịch vụ về cai nghiện ma tuý, quản lý, 
hỗ trợ xã hội đối với người sau cai nghiện ma tuý

Người
x x x

4 Số người sau cai nghiện ma tuý được cung cấp, tiếp cận chính 
sách, pháp luật, thông tin hệ thống dịch vụ về cai nghiện ma 
tuý, quản lý, hỗ trợ xã hội đối với người sau cai nghiện ma 
tuý

x x x

5 Số gia đình người nghiện ma tuý được cung cấp, tiếp cận 
chính sách, pháp luật, thông tin hệ thống dịch vụ về cai nghiện 

x x x



Ghi chú:

Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan 
chính quyền địa phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (trung ương, tỉnh, xã) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo 
ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ 
đầu tư ở cùng cấp.

…………., ngày …… tháng …… năm ………

Thủ trưởng cơ quan

(ký tên và đóng dấu)

ma tuý, quản lý, hỗ trợ xã hội đối với người sau cai nghiện 
ma tuý

6 Số người nghiện ma tuý được tư vấn cai nghiện, người sau cai 
nghiện được hỗ trợ phòng, chống tái nghiện ma tuý và hỗ trợ 
hoà nhập cộng đồng.

Người
x x x

7 Số cán bộ, nhân viên làm công tác cai nghiện ma tuý, quản lý 
sau cai và quản lý nhà nước về cai nghiện ma tuý các cấp được 
tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn

Người
x x x

8 Số điểm/đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện tại gia đình, cộng 
đồng được hỗ trợ nâng cấp sửa chữa, bổ sung trang thiết bị đủ 
điều kiện theo quy định

Đơn vị
x x x

9 Số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện 
công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng

Đơn vị
x x

Tổng số vốn thực hiện dự án Tỷ đồng x x x
- Nguồn vốn Trung ương:
+ Vốn đầu tư phát triển
+ Vốn sự nghiệp

Tỷ đồng x x x
10

- Nguồn vốn địa phương:
+ Vốn đầu tư phát triển
+ Vốn sự nghiệp

Tỷ đồng x x x



BIỂU 06

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

DỰ ÁN 6: Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma tuý

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030
(ban hành kèm theo Hướng dẫn số ……………………… ngày …… tháng …… năm ……… của Bộ Công an)

Kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo Trách nhiệm báo cáo

STT Chỉ số Đơn 
vị tính

Số liệu 
kỳ trước
(nếu có)

2026 2027 2028 2029 2030

Số liệu 
lũy kế 

đến 
thời 
điểm 

báo cáo 
(đạt tỷ 
lệ so 
với 
mục 

tiêu đề 
ra)

Xã Tỉnh Trung ương

1 Số tỉnh, thành phố thực hiện công tác xác định tình trạng 
nghiện ma tuý tại tất cả các cấp (tỉnh, xã)

Đơn vị
x x

2
Số cơ sở y tế tuyến xã có đủ điều kiện xác định tình trạng 
nghiện

Đơn vị
x x x

3 Số người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế

Người
x x x

4 Số tỉnh, thành phố có có cán bộ y tế tham gia tập huấn giảng 
viên tuyến tỉnh về can thiệp tâm lý xã hội dành cho người sử 
dụng ma tuý và can thiệp tâm lý cho người tham gia điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Đơn vị

x x

5 Số người tham gia điều trị nghiện, người sử dụng trái phép 
chất ma tuý được tư vấn, hỗ trợ, can thiệp về y tế, tâm lý tại 
cơ sở y tế

Người
x x x

6
Thí điểm phân tích ma tuý đối với mẫu dịch sinh học của 
những người cần xác định tình trạng nghiện nhưng không thể 
phát hiện được loại ma tuý sử dụng bằng test nhanh

Mẫu 
x x



Ghi chú:

- Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan 
chính quyền địa phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (trung ương, tỉnh, xã) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo 
ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ 
đầu tư ở cùng cấp.

…………., ngày …… tháng …… năm ………

Thủ trưởng cơ quan

(ký tên và đóng dấu)

Tổng số vốn thực hiện dự án Tỷ đồng x x x
- Nguồn vốn Trung ương:
+ Vốn đầu tư phát triển
+ Vốn sự nghiệp

Tỷ đồng x x x
7

- Nguồn vốn địa phương:
+ Vốn đầu tư phát triển
+ Vốn sự nghiệp

Tỷ đồng x x x



BIỂU 07
      TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

DỰ ÁN 7: Truyền thông, giáo dục về phòng, chống ma tuý 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030
(ban hành kèm theo Hướng dẫn số ……………………… ngày …… tháng …… năm ……… của Bộ Công an)

Kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo
Trách nhiệm báo cáo

STT Chỉ số Đơn 
vị tính

Số liệu 
kỳ trước
(nếu có)

2026 2027 2028 2029 2030

Số liệu 
lũy kế 

đến thời 
điểm báo 
cáo (đạt 
tỷ lệ so 
với mục 
tiêu đề 

ra)

Xã Tỉnh Trung 
ương

I Tiểu dự án 1: Truyền Thông về phòng, chống ma tuý (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì)

2 Số người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được 
nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ  
nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc 
gia và địa phương.

Người x x x

3 Số người dân các vùng còn lại được nghe, xem các chương 
trình thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma tuý thông 
qua các hình thức báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở, 
mạng xã hội, viễn thông.

Người x x x

4 Số người thực hiện công tác truyền thông được đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông.

Người x x x

5 Số lượng cơ quan truyền thông chủ lực mở các chuyên 
trang/chuyên mục/chuyên đề về phòng, chống ma tuý.

Đơn vị x x x

6 Số lượng cơ quan báo chí có lượng độc giả lớn mở các chuyên 
trang/chuyên mục/chuyên đề về phòng, chống ma tuý.

Đơn vị

7
Số địa phương được cung cấp thông tin, tuyên truyền về 
phòng, chống ma tuý; đăng, phát trên hệ thống thông tin cơ 
sở.

Đơn vị
x x



8
Triển khai dịch vụ truyền thông trên phong bì, nhãn tem 
truyền thông qua hệ thống mạng lưới của Bưu điện Việt Nam 
trong Tháng hành động về phòng, chống ma tuý.

Cái/chiếc
x

9
Số lượng nhà mạng hàng năm nhắn tin tuyên truyền về phòng, 
chống ma tuý trong Tháng hành động phòng, chống ma tuý 
đến các thuê bao di động.

Đơn vị
x

10
Lồng ghép công tác tuyên truyền vè phòng, chống ma tuý trên 
các nền tảng mạng xã hội có nhiều người truy cập (nhất là 
giới trẻ)

Hoạt 
động x x

11
Nguồn vốn thực hiện:
+ Tổng số kinh phí của tiểu dự án,
+  Số kinh phí đã thực hiện

Tỷ đồng
x x x

II Tiểu dự án 2: Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, chống ma tuý ở cơ sở (Bộ Công an chủ trì)

1

Số cán bộ y tế và cán bộ làm công tác tiếp nhận, tư vấn, đăng 
ký cai nghiện ma túy từ tuyến tỉnh, xã; cán bộ thuộc các tổ 
chức chính trị - xã hội tại địa bàn cơ sở; cán bộ, công chức 
hải quan; cán bộ chiến sỹ Công an cấp xã; đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên và người có uy tín trong dòng họ; chức 
sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo; các già làng, trưởng 
bản và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
được tuyên truyền, giáo dục bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ 
năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và kiến thức, kỹ 
năng tuyên truyền phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở.

Người

x x x

2

Số cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và 
người dân tại địa bàn cơ sở được tuyên truyền, giáo dục về 
phòng, chống ma tuý, đặc biệt là kiến thức về tác hại của ma 
tuý, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; kỹ 
năng phòng tránh ma tuý và trách nhiệm tham gia công tác 
phòng, chống ma tuý tại cơ sở thông qua nhiều hình thức 
tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Người

x x x

3

Số người sau cai nghiện ma túy, người nghiện ma tuý đăng 
ký cai nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma tuý 
trong diện quản lý và người nhà của họ được tuyên truyền về 
tác động, tác hại của ma tuý và các dịch vụ y tế hỗ trợ cho 
người cai nghiện ma túy, người sử dụng ma túy tại cộng đồng 
so với đầu kỳ.

Người

x x x

4 Số đơn vị cấp xã trọng điểm, phức tạp về ma tuý tổ chức các 
hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy.

Đơn vị
x x



5
Số người dân tại địa bàn khu vực cửa khẩu, cảng biển, cảng 
hàng không được tuyên truyền, phổ biến các quy định của 
pháp luật Việt Nam về phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Người
x x x

6
Số doanh nghiệp tại địa bàn khu vực cửa khẩu, cảng biển, 
cảng hàng không được tuyên truyền, phổ biến các quy định 
của pháp luật Việt Nam về phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Đơn vị
x x x

7
Số người nước ngoài đến Việt Nam được tuyên truyền, phổ 
biến các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống 
và kiểm soát ma tuý.

Người
x x x

8
Số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động hợp pháp liên 
quan đến ma tuý được tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp 
luật.

Đơn vị
x x

9
Số cơ sở kinh doanh có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma 
tuý được kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định 
của pháp luật.

Đơn vị
x x x

10
Nguồn vốn thực hiện:
+ Tổng số kinh phí của tiểu dự án,
+  Số kinh phí đã thực hiện

Tỷ đồng
x x x

III Tiểu dự án 3: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo chủ trì)

1
Số cán bộ, nhà giáo làm công tác giáo dục phòng, chống ma 
túy của các nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng 
pháp luật về phòng, chống ma túy.

Người
x x x

2

Số học viên được tuyên truyên, giáo dục phòng, chống ma tuý 
tại các cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường 
xuyên và các cơ sở giáo dục trực thuộc các Sở Giáo dục và 
Đào tạo.

Người

x x x

3 Số học sinh, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục tham 
gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy.

Người
x x x

4

Số giáo viên giảng dạy liên quan đến giáo dục pháp luật về 
phòng, chống ma túy của các cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở 
giáo dục thường xuyên tham gia hội thi chuyên môn, nghiệp 
vụ giáo dục phòng, chống ma túy.

Người

x x

5
Nguồn vốn thực hiện:
+ Tổng số kinh phí của tiểu dự án,
+  Số kinh phí đã thực hiện

Tỷ đồng
x x x



Ghi chú:

Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. 
Các cơ quan chính quyền địa phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (trung ương, tỉnh, xã) tổng hợp số liệu 
theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo 
cáo của các cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

.

…………., ngày …… tháng …… năm ………

Thủ trưởng cơ quan

(ký tên và đóng dấu)

IV
Tiểu dự án 4: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp 
(Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì) 

1

Số công đoàn ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế 
hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về 
phòng, chống ma túy trong cán bộ, đoàn viên, người lao động; 
vận động người lao động tham gia phòng, chống ma túy và 
thực hiện các phong trào phòng, chống ma túy.

x x x

2 Số cán bộ làm công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn 
được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy. x x x

3
Số công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, 
khu chế xuất triển khai các giải pháp về phòng, chống ma túy 
cho công nhân lao động.

x x x

4
Số người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng 
về phòng, chống ma túy

x x x

5
Nguồn vốn thực hiện:
+ Tổng số kinh phí của tiểu dự án,
+  Số kinh phí đã thực hiện

Tỷ đồng
x x x



BIỂU 08
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

DỰ ÁN 8: Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục pháp luật trong phòng, chống ma tuý

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030
(ban hành kèm theo Hướng dẫn số ……………………… ngày …… tháng …… năm ……… của Bộ Công an)

Kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo
Trách nhiệm báo cáo

STT Chỉ số Đơn 
vị tính

Số liệu 
kỳ trước
(nếu có)

2026 2027 2028 2029 2030

Số liệu 
lũy kế 

đến thời 
điểm báo 
cáo (đạt 
tỷ lệ so 
với mục 
tiêu đề 

ra)

Xã Tỉnh Trung 
ương

1 Số người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người sử 
dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau 
cai nghiện ma túy  được trợ giúp pháp lý.

Người
x x

2 Số người thực hiện trợ giúp pháp lý được tham gia các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp 
lý về phòng, chống ma túy trong lĩnh vực hình sự, dân sự, 
hành chính để thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý về phòng, 
chống ma tuý.

Người

x x

3 Số vụ việc trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý 
liên quan đến ma tuý được thẩm định hoặc đánh giá chất 
lượng hàng năm.

Vụ
x x

4 Số người dân được tuyên truyền, phổ biến về trợ giúp pháp lý 
trong các vụ việc về ma tuý, có liên quan đến ma tuý.

Người
x x

5 Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng phức tạp, điển 
hình về ma túy được thực hiện.

Vụ
x x

6

Số lượng sinh viên luật của Trường Đại học Luật Hà Nội và 
các cơ sở đào tạo pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư 
pháp có kiến thức, kỹ năng truyền đạt pháp luật về phòng, 
chống ma túy trong cộng đồng.

Người

x x



Ghi chú:

Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ 
đầu tư. Các cơ quan chính quyền địa phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (trung ương, tỉnh, xã) 
tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), 
đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

.

…………., ngày …… tháng …… năm ………

Thủ trưởng cơ quan

(ký tên và đóng dấu)

7
Số học viên, chức danh tư pháp theo học lớp luật sư, giảng 
viên nguồn về luật và đối tượng có liên quan được đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật chuyên sâu về phòng, chống ma túy.

Người
x x

8
Nguồn vốn thực hiện:
+ Tổng số kinh phí của tiểu dự án,
+  Số kinh phí đã thực hiện

Tỷ đồng
x x
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TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO                                                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

DỰ ÁN 9: Quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình (Bộ Công an chủ trì)

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Hướng dẫn số ……………………… ngày …… tháng …… năm ……… của Bộ Công an)

Kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo

Trách nhiệm báo cáo

STT Chỉ số Đơn vị 
tính

Số liệu 
kỳ trước
(nếu có)

2026 2027 2028 2029 2030

Số liệu lũy 
kế đến thời 
điểm báo 
cáo (đạt tỷ 
lệ so với 
mục tiêu đề 
ra)

Xã Tỉnh Trung 
ương

1 Số cán bộ quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện Chương 
trình các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý, 
điều phối thực hiện Chương trình.

Người
x x x

2 Số cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia thực hiện 
Chương trình được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý, 
điều phối thực hiện Chương trình.

Người
x x x

3 Số chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình được thực hiện và phổ 
biến các khuyến nghị, hướng dẫn để nâng cao hiệu quả thực 
hiện tại các cấp. 

Nhiệm 
vụ

x x x

4 Số cuộc kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực hiện Cuộc x x x



Ghi chú:
Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình 
thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan chính quyền địa phương và cơ quan 
quản lý ở từng cấp (trung ương, tỉnh, xã) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc 
theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối chiếu với 
số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.
.

                                                                 …….., ngày …… tháng …… năm ……
               Thủ trưởng cơ quan
               (ký tên và đóng dấu)

5 Số đơn vị được kiểm tra, giám sát, đanh giá (đơn vị cấp bộ, 
cấp tỉnh, cấp xã)

Đơn vị x x x

6 Nguồn vốn thực hiện:

+ Tổng số kinh phí của tiểu dự án,

+  Số kinh phí đã thực hiện

Tỷ đồng

x x x
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